
STT Họ Tên Mã SV Giới tính Lớp Khóa Kỳ xét TBC HK TBC TL Số TC Đạt Số TC F Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Đạt 2021601839 Nam 2021DHDTTT02 ĐH K16 6 0.89 2.28 50 5 Cảnh báo

2 Hoàng Tiến Quân 2021602936 Nam 2021DHDTTT03 ĐH K16 6 0.14 2.14 59 8 Cảnh báo

3 Lê Anh Tú 2021603810 Nam 2021DHDTTT04 ĐH K16 6 0 2.22 67 20 Cảnh báo

4 Lê Văn Định 2021604864 Nam 2021DHDTTT05 ĐH K16 6 0.75 2.08 39 3 Cảnh báo

5 Nguyễn Vân Anh 2021605816 Nữ 2021DHDTTT06 ĐH K16 6 0.67 1.98 82 3 Cảnh báo

6 Lê Văn Anh Đức 2021605823 Nam 2021DHDTTT06 ĐH K16 6 0.6 2.35 85 6 Cảnh báo

7 Nguyễn Hòa Phát 2021605278 Nam 2021DHDTTT06 ĐH K16 6 0.74 2.26 95 9 Cảnh báo

8 Nguyễn Gia Luật 2021606720 Nam 2021DHDTTT07 ĐH K16 6 0.97 2.22 96 6 Cảnh báo

9 Nguyễn Hoàng Nam 2021606815 Nam 2021DHDTTT07 ĐH K16 6 0.88 2.18 56 8 Cảnh báo

10 Phạm Quốc Trung 2021606077 Nam 2021DHDTTT07 ĐH K16 6 0.8 1.64 81 6 Cảnh báo

11 Vũ Tuấn Anh 2021607938 Nam 2021DHDTTT09 ĐH K16 6 0.6 2.39 61 10 Cảnh báo

12 Trương Tiến Thành 2021602903 Nam 2021DHKTMT01 ĐH K16 6 0.97 2.08 65 9 Cảnh báo

13 Mai Trung Hiếu 2022601743 Nam 2022DHDTTT02 ĐH K17 4 0.18 1.8 33 9 Cảnh báo

14 Phạm Tiến Dũng 2022602986 Nam 2022DHDTTT03 ĐH K17 4 0 2.04 36 13 Cảnh báo

15 Nguyễn Đức Tài 2022603874 Nam 2022DHDTTT04 ĐH K17 4 0.97 1.91 52 6 Cảnh báo

16 Phan Đức Hào 2022604833 Nam 2022DHDTTT05 ĐH K17 4 0.32 2.38 47 17 Cảnh báo

17 Nguyễn Anh Tuấn 2022605397 Nam 2022DHDTTT06 ĐH K17 4 0.19 1 3 8 Cảnh báo

18 Ngô Khắc Huy 2022607089 Nam 2022DHDTTT08 ĐH K17 4 0.82 2.25 56 9 Cảnh báo

19 Đặng Ngọc Duy 2022605542 Nam 2022DHKTMT02 ĐH K17 4 0.79 1.63 57 3 Cảnh báo

20 Nguyễn Viết Vinh 2022600754 Nam 2022DHTTMT01 ĐH K17 4 0.25 1.96 39 10 Cảnh báo

21 Nguyễn Tiến Bình 2023602779 Nam 2023DHDTTT03 ĐH K18 2 0.82 1.82 22 10 Cảnh báo

22 Trần Xuân Hiếu 2023602391 Nam 2023DHDTTT03 ĐH K18 2 0.79 2.24 23 12 Cảnh báo

23 Nguyễn Trung Kiên 2023602239 Nam 2023DHDTTT03 ĐH K18 2 0.56 1.95 19 10 Cảnh báo

24 Ngô Thế Nam 2023604159 Nam 2023DHDTTT05 ĐH K18 2 0.74 1.66 22 7 Cảnh báo

25 Trần Đức Trung 2023606194 Nam 2023DHDTTT07 ĐH K18 2 0.97 1.7 27 5 Cảnh báo

26 Bùi Thái Sơn 2023607086 Nam 2023DHDTTT08 ĐH K18 2 0.75 1.7 23 6 Cảnh báo

27 Trần Đức Hiếu 2023600801 Nam 2023DHDTTTTA01 ĐH K18 2 0.38 1.94 17 12 Cảnh báo

28 Lương Mạc Hải Long 2023605935 Nam 2023DHDTTTTA01 ĐH K18 2 0.74 2.22 20 12 Cảnh báo

29 Triệu Đình Đăng 2023604056 Nam 2023DHKTMT01 ĐH K18 2 0.76 1.93 22 7 Cảnh báo

30 Bùi Minh Tú 2023602102 Nam 2023DHKTMT01 ĐH K18 2 0.87 1.43 21 5 Cảnh báo

31 Hoàng Lê An 2023607469 Nam 2023DHKTMT02 ĐH K18 2 0.69 1.77 26 6 Cảnh báo

32 Lê Đức Anh 2023604983 Nam 2023DHKTMT02 ĐH K18 2 0.8 2 27 9 Cảnh báo

33 Nguyễn Trạch Quyền 2023606202 Nam 2023DHKTMT02 ĐH K18 2 0 2.16 16 16 Cảnh báo

34 Nguyễn Bá Song 2023605897 Nam 2023DHKTMT02 ĐH K18 2 0.59 1.73 20 12 Cảnh báo

35 Nguyễn Anh Tuấn 2023605079 Nam 2023DHTTMT01 ĐH K18 2 0.85 1.72 25 12 Cảnh báo
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